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	Số lượng
	Yếu tố ảnh hưởng          
	Thông tin
	Nguồn gốc phần mềm

	I
	Phần mềm dịch vụ
	
	
	
	

	
	Tên phần mềm ...........

	
	Mô hình triển khai
	 Không có dự phòng
	

	
	
	
	
	 Có dự phòng tại 1 site
	

	
	
	
	
	 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	

	
	
	
	Số lượng người dùng
[- Đối với các Email, DNS, WINS, LDAP, Directory, Proxy, Cluster, DHCP, CA, Radius, SSO, NMS,... và  các dịch vụ tương đương thì người dùng là toàn bộ người dùng của đơn vị đang sử dụng các dịch vụ trên; 
- Đối với phần mềm hệ quản trị CSDL do đặc thù được  sử dụng gián tiếp qua các ứng dung (web...) nên số lượng người sử dụng được tính là số lượng người dùng của ứng dụng có khai thác  hệ quản trị CSDL
- Đối với phần mềm xử lý dữ liệu không gian (Arcgis, map info…….)số người sử dụng được tính theo licence của ứng dụng 
- Đối với phần mềm mã nguồn mở thì số lượng người dùng phụ thuộc vào quy mô, tính chất của phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ]
	..................người dùng
	

	
	
	
	Loại phần mềm
	 Phần mềm mã nguồn đóng
	

	
	
	
	
	 Phần mềm mã nguồn mở
	

	II
	Phần mềm hạ tầng
	
	
	
	

	
	Tên phần mềm
..............................
	
	Mô hình triển khai
	 Không có dự phòng
	

	
	
	
	
	 Có dự phòng tại 1 site
	

	
	
	
	
	 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	

	
	
	
	Số lượng thiết bị
	.....................thiết bị
	

	
	
	
	Loại phần mềm
	 Không có dự phòng
	

	
	
	
	
	 Có dự phòng tại 1 site
	

	
	
	
	
	 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	

	III
	Phần mềm an ninh bảo mật 
	
	
	
	

	
	Tên phần mềm...................
	
	Mô hình triển khai
	 Không có dự phòng
	

	
	
	
	
	 Có dự phòng tại 1 site
	

	
	
	
	
	 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	

	
	
	
	Băng thông (throuput)
[ Là tốc độ truyền và xử lý thông tin dữ liệu tối đa mà thiết bị firewall có khả năng xử lý]
	 Nhỏ hơn 2 Gbps

	

	
	
	
	
	 2 Gbps <= tham số <=5 Gbps

	

	
	
	
	
	 5 Gbps <tham số < 20 Gbps 

	

	
	
	
	
	 > 20 Gbps
	

	
	
	
	Hoạt động trên layer
[ Thể hiện thiết bị phần cứng firellwall hoạt động trên các lớp (layer) trong mô hình tham chiếu OSI]
	 Layer 3,4
	

	
	
	
	
	 Layer 7
	

	
	
	
	
	 Layer 7 và có các tính năng IPS, antivirus....
	

	
	
	
	Loại phần mềm 
	 Phần mềm mã nguồn đóng
	

	
	
	
	
	 Phần mềm mã nguồn mở
	




	CÁN BỘ THU THẬP THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)



	CÁN BỘ CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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